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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:          /UBND-KT 

V/v rà soát văn bản quy phạm 

pháp luật thực hiện Kế hoạch 

bảo vệ môi trường theo 

Quyết định số 343/QĐ-TTg 

 

Đồng Tháp, ngày       tháng       năm 2021 

 

 

Kính gửi: 

 

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 

 

Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường; 

Thực hiện Công văn số 2945/BTNMT-TCMT ngày 01 tháng 6 năm 2021 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường theo Quyết định 

số 343/QĐ-TTg. 

Qua rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Bảo vệ 

môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp báo cáo kết quả rà soát như sau: 

(đính kèm phụ lục) 

Trên đây là ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, kính gửi Bộ Tài 

nguyên và Môi trường tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND Tỉnh; 

- Sở TNMT; 

- Lưu: VT, NC/KT.lgv. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Huỳnh Minh Tuấn 
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Phụ lục: Danh mục các văn bản liên quan đến bảo vệ môi trường 

(Kèm theo Công văn số          /UBND-KT ngày           tháng     năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp) 

 

1. Văn bản do Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hoặc trình ban hành 

STT Tên văn bản 
Phù 

hợp 

Bãi bỏ 

toàn bộ 

Nội dung cần sửa đổi, 

bổ sung (nêu rõ điều, 

khoản, điểm) 

Đề xuất văn 

bản sửa đổi, 

bổ sung, thay 

thế 

Đề xuất văn bản ban 

hành mới (với những 

nội dung chưa từng 

được quy định tại các 

văn bản đã ban hành) 

Ghi chú 

I Nghị định   

1 

Nghị định số 80/2014/NĐ-CP 

ngày 06/8/2014 về thoát nước và 

xử lý nước thải 

 x  

Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng quy 

định về công 

trình hạ tầng 

kỹ thuật thu 

gom, thoát 

nước thải đô 

thị, khu dân cư 

tập trung theo 

Khoản 4, Điều 

86 Luật BVMT 

2020 

 

Được bổ sung, 

sửa đổi một số 

điều bởi Nghị 

định số 

38/2015/NĐ-CP 

2 

Nghị định số 127/2014/NĐ-CP 

ngày 31/12/2014 quy định điều 

kiện của tổ chức thực hiện hoạt 

dộng dịch vụ quan trắc môi 

 x  

Nghị định thay 

thế theo quy 

định tại Điều 

110 Luật 

 

Được bổ sung, 

sửa đổi một số 

điều bởi Nghị 

định số 
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STT Tên văn bản 
Phù 

hợp 

Bãi bỏ 

toàn bộ 

Nội dung cần sửa đổi, 

bổ sung (nêu rõ điều, 

khoản, điểm) 

Đề xuất văn 

bản sửa đổi, 

bổ sung, thay 

thế 

Đề xuất văn bản ban 

hành mới (với những 

nội dung chưa từng 

được quy định tại các 

văn bản đã ban hành) 

Ghi chú 

trường BVMT 2020 40/2019/NĐ-CP 

và Nghị định số 

136/2018/NĐ-NP 

3 

Nghị định số 03/2015/NĐ-CP 

ngày 06/01/2015 quy định về 

xác định thiệt hại đối với môi 

trường 

 x  

Nghị định thay 

thế theo quy 

định tại Điều 

131 Luật 

BVMT 2020 

 

 

4 

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 

ngày 14/02/2015 Quy định về 

quy hoạch bảo vệ môi trường, 

đánh giá môi trường chiến lược, 

đánh giá tác động môi trường và 

kế hoạch bảo vệ môi trường 

 x  

Nghị định quy 

định chi tiết 

một số điều 

Luật Bảo vệ 

môi trường 

năm 2020 

 

Được bổ sung, 

sửa đổi một số 

điều bởi Nghị 

định số 

40/2019/NĐ-CP, 

Nghị định số 

136/2018/NĐ-CP 

5 

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP 

ngày 14/02/2015 Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của 

luật bảo vệ môi trường 

 x   

Được bổ sung, 

sửa đổi một số 

điều bởi Nghị 

định số 

40/2019/NĐ-CP, 

Nghị định số 

136/2018/NĐ-CP 

6 
Nghị định số 38/2015/NĐ-CP 

ngày 24/4/2015 về quản lý chất 
 x    Được bổ sung, 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=179051
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=179051
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=179051
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=179051
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=179051
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=179748
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STT Tên văn bản 
Phù 

hợp 

Bãi bỏ 

toàn bộ 

Nội dung cần sửa đổi, 

bổ sung (nêu rõ điều, 

khoản, điểm) 

Đề xuất văn 

bản sửa đổi, 

bổ sung, thay 

thế 

Đề xuất văn bản ban 

hành mới (với những 

nội dung chưa từng 

được quy định tại các 

văn bản đã ban hành) 

Ghi chú 

thải và phế liệu sửa đổi một số 

điều bởi Nghị 

định số 

40/2019/NĐ-CP 

7 

Nghị định số 164/2016/NĐ-CP 

ngày 24/12/2016 về phí bảo vệ 

môi trường đối với khai thác 

khoáng sản 

x     

 

8 

Nghị định số 60/2016/NĐ-CP 

ngày 01/07/2016 Quy định một 

số điều kiện đầu tư kinh doanh 

trong lĩnh vực tài nguyên và 

môi trường 

 x 

Điều kiện đầu tư kinh 

doanh trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường 

Nghị định thay 

thế 

 

Được bổ sung, 

sửa đổi một số 

điều bởi Nghị 

định số 

136/2018/NĐ-CP 

9 

Nghị định số 136/2018/NĐ-CP 

ngày 05/10/2018 Sửa đổi một số 

điều của các Nghị định liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên 

và môi trường 

 x  

 

10 

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 

ngày 13/5/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành luật bảo vệ môi trường 

 x  

Nghị định quy 

định chi tiết 

một số điều 

Luật Bảo vệ 

môi trường 

Đề xuất ban hành Nghị 

định mới tổng hợp nội 

dung của Nghị định số 

18/2015/NĐ-CP và 

Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP. Đồng 

 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=179748
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=183482
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=183482
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=183482
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=185250
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=185250
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=185250
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=185250
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=194995
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=194995
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=194995
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=194995
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=194995
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STT Tên văn bản 
Phù 

hợp 

Bãi bỏ 

toàn bộ 

Nội dung cần sửa đổi, 

bổ sung (nêu rõ điều, 

khoản, điểm) 

Đề xuất văn 

bản sửa đổi, 

bổ sung, thay 

thế 

Đề xuất văn bản ban 

hành mới (với những 

nội dung chưa từng 

được quy định tại các 

văn bản đã ban hành) 

Ghi chú 

năm 2020 thời danh mục dự án 

thuộc đối tượng lập thủ 

tục hành chính về môi 

trường đề nghị bổ sung 

các loại hình dự án 

như: điện năng lượng 

mặt trời; sử dụng phế 

phẩm nông nghiệp 

(trấu, tro trấu, vỏ xoài, 

hạt xoài, phân 

chuồng,…); nuôi chim 

yến; nuôi ruồi lính 

đen,… 

11 

Nghị định số 23/2020/NĐ-CP 

ngày 24/02/2020 Quy định về 

quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo 

vệ lòng, bờ, bãi sông 

  

Điểm b, khoản 2, Điều 

9 chưa có hướng dẫn 

lắp đặt thiết bị và quy 

định cụ thể cơ quan 

trực tiếp theo dõi tiếp 

nhận dữ liệu truyền về 

của các phương tiện) 

Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

tham mưu 

Chính phủ có 

hướng dẫn/quy 

định. 

 

 

12 

Nghị định số 53/2020/NĐ-CP 

ngày 05/05/2020 Quy định phí 

bảo vệ môi trường đối với nước 

thải 

 x 

Bất cập về đối tượng 

thu phí ĐTM, KBM 

theo Nghị định 

40/2019/NĐ-CP 

Nghị định thay 

thế 
 

 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199234
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199234
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199234
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199964
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199964
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199964
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STT Tên văn bản 
Phù 

hợp 

Bãi bỏ 

toàn bộ 

Nội dung cần sửa đổi, 

bổ sung (nêu rõ điều, 

khoản, điểm) 

Đề xuất văn 

bản sửa đổi, 

bổ sung, thay 

thế 

Đề xuất văn bản ban 

hành mới (với những 

nội dung chưa từng 

được quy định tại các 

văn bản đã ban hành) 

Ghi chú 

13 

Nghị định số 54/2021/NĐ-CP 

ngày 21/5/2021 quy định về 

đánh giá sơ bộ tác động môi 

trường 

x     

Ban hành theo 

quy định của 

Luật BVMT 2020 

14 

Nghị định số 55/2021/NĐ-CP 

ngày 24/5/2021 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

155/2015/NĐ-CP ngày 

18/11/2016 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường 

x     

Đã có Văn bản 

hợp nhất 

05/VBHN-

BTNMT ngày 

30/6/2021 

II Quyết định của Thủ tướng Chính phủ   

1 

Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 

26/8/2014 về việc triển khai thi 

hành Luật Bảo vệ môi trường 
 x    

Đã được ban 

hành bởi Quyết 

định 343/QĐ-

TTg ngày 

12/3/2021 của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

2 

Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg 

ngày 22/05/2015 Quy định về 

thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ 

 x 

Quy định được ban 

hành trên cơ sở Luật 

BVMT 2014 và Nghị 

định 38/2015/NĐ-CP 

  

 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=180018
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=180018
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STT Tên văn bản 
Phù 

hợp 

Bãi bỏ 

toàn bộ 

Nội dung cần sửa đổi, 

bổ sung (nêu rõ điều, 

khoản, điểm) 

Đề xuất văn 

bản sửa đổi, 

bổ sung, thay 

thế 

Đề xuất văn bản ban 

hành mới (với những 

nội dung chưa từng 

được quy định tại các 

văn bản đã ban hành) 

Ghi chú 

3 

Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg 

ngày 18/03/2020 Ban hành Quy 

chế ứng phó sự cố chất thải 

 x  

Chính phủ ban 

hành Quy chế 

theo quy định 

tại khoản 3, 

Điều 127 Luật 

BVMT 2020 

 

 

III Thông tư   

1 

Thông tư số 06/2015/TT-

BTNMT ngày 25/02/2015 Quy 

định kỹ thuật công tác điều tra, 

đánh giá địa chất môi trường 

khu vực có khoáng sản độc hại 

 x  

Thông tư thay 

thế sau khi có 

quy định của 

Chính phủ 

 

 

2 

Thông tư số 19/2015/TT-

BTNMT ngày 23/4/2015 quy 

định chi tiết việc thẩm định điều 

kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 

môi trường và mẫu giấy chứng 

nhận 

 x  

Thông tư thay 

thế sau khi có 

quy định của 

Chính phủ 

 

 

3 

Thông tư số 22/2015/TT-

BTNMT ngày 28/05/2015 Quy 

định về bảo vệ môi trường trong 

sử dụng dung dịch khoan; quản 

lý chất thải và quan trắc môi trường 

đối với các hoạt động dầu khí 

trên biển 

 x  

Thông tư thay 

thế sau khi có 

quy định của 

Chính phủ 

 

 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199446
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199446
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=179265
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=179265
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=179265
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=179265
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=180212
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=180212
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=180212
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=180212
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=180212
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=180212
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STT Tên văn bản 
Phù 

hợp 

Bãi bỏ 

toàn bộ 

Nội dung cần sửa đổi, 

bổ sung (nêu rõ điều, 

khoản, điểm) 

Đề xuất văn 

bản sửa đổi, 

bổ sung, thay 

thế 

Đề xuất văn bản ban 

hành mới (với những 

nội dung chưa từng 

được quy định tại các 

văn bản đã ban hành) 

Ghi chú 

4 

Thông tư số 35/2015/TT-

BTNMT ngày 30/6/2015 về bảo 

vệ môi trường khu kinh tế, khu 

công nghiệp, khu chế xuất, khu 

công nghệ cao 

 x  

Thông tư thay 

thế sau khi có 

quy định của 

Chính phủ 

 

 

5 

Thông tư số 36/2015/TT-

BTNMT ngày 30/6/2015 về quản 

lý chất thải nguy hại 

 x  

Thông tư thay 

thế sau khi có 

quy định của 

Chính phủ 

 

 

6 

Thông tư số 38/2015/TT-

BTNMT ngày 30/6/2015 về cải 

tạo, phục hồi môi trường trong 

hoạt động khai thác khoáng sản 

 x  

Thông tư thay 

thế sau khi có 

quy định của 

Chính phủ 

 

 

7 

Thông tư số 43/2015/TT-

BTNMT ngày 29/09/2015 Về 

báo cáo hiện trạng môi trường, 

bộ chỉ thị môi trường và quản lý 

số liệu quan trắc môi trường 

 x  

Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

hướng dẫn 

thực hiện theo 

Điều 120 Luật 

BVMT 2020 

 

 

8 

Thông tư số 19/2016/TT-

BTNMT ngày 24/08/2016 Về 

báo cáo công tác bảo vệ môi 

trường 

 x  

Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

hướng dẫn 

thực hiện theo 

Điều 118 Luật 

 

 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=180820
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=180820
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=180820
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=180820
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=181103
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=181103
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=180819
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=180819
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=180819
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=182514
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=182514
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=182514
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=182514
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=186621
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=186621
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=186621


9 

STT Tên văn bản 
Phù 

hợp 

Bãi bỏ 

toàn bộ 

Nội dung cần sửa đổi, 

bổ sung (nêu rõ điều, 

khoản, điểm) 

Đề xuất văn 

bản sửa đổi, 

bổ sung, thay 

thế 

Đề xuất văn bản ban 

hành mới (với những 

nội dung chưa từng 

được quy định tại các 

văn bản đã ban hành) 

Ghi chú 

BVMT 2020 

9 

Thông tư số 31/2016/TT-

BTNMT ngày 14/10/2016 Về 

bảo vệ môi trường cụm công 

nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ 

tập trung, làng nghề và cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

 x  

Thông tư thay 

thế theo quy 

định của Luật 

BVMT 2020 

 

 

10 

Thông tư số 20/2017/TT-

BTNMT ngày 08/8/2017 Ban 

hành Định mức kinh tế - kỹ thuật 

hoạt động quan trắc môi trường 

 x    

Quy định được 

ban hành trên cơ 

sở Luật BVMT 

2014 và Nghị 

định 

127/2014/NĐ-

CP, Nghị định 

38/2015/NĐ-CP 

11 

Thông tư số 24/2017/TT-

BTNMT ngày 01/09/2017 Quy 

định kỹ thuật quan trắc môi 

trường 

 x    

12 

Thông tư số 25/2019/TT-

BTNMT ngày 31/12/2019 Quy 

định chi tiết thi hành một số 

điều của Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 

5 năm 2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

nghị định quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ 

môi trường và quy định quản lý 

 x  

Thông tư thay 

thế sau khi có 

quy định của 

Chính phủ 

Bổ sung quy định về 

Giấy phép môi trường 

 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=187460
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=187460
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=187460
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=187460
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=187460
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=191559
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=191559
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=191559
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=191603
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=191603
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=191603


10 

STT Tên văn bản 
Phù 

hợp 

Bãi bỏ 

toàn bộ 

Nội dung cần sửa đổi, 

bổ sung (nêu rõ điều, 

khoản, điểm) 

Đề xuất văn 

bản sửa đổi, 

bổ sung, thay 

thế 

Đề xuất văn bản ban 

hành mới (với những 

nội dung chưa từng 

được quy định tại các 

văn bản đã ban hành) 

Ghi chú 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường 

IV Quy chuẩn   

1 

Thông tư số 11/2015/TT-

BTNMT ngày 31/3/2015 ban 

hành quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về môi trường (QCVN 01-

MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải sơ chế 

cao su thiên nhiên) 

 x  

Đề nghị rà soát 

chỉnh sửa, bổ 

sung theo thẩm 

quyền Bộ Tài 

nguyên và Môi 

trường quy 

định của khoản 

2, Điều 102 

Luật BVMT 

2020 

 

 

2 

Thông tư số 12/2015/TT-

BTNMT ngày 31/03/2015 Ban 

hành quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về môi trường (QCVN 12-

MT : 2015/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghiệp giấy và bột 

giấy) 

 x  -nt-  

 

3 

Thông tư số 13/2015/TT-

BTNMT ngày 31/03/2015 Ban 

hành quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về môi trường (QCVN 13-

 x  -nt-  

 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=179810
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=179810
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=179810
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=179544
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=179544
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=179544
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=179543
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=179543
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=179543


11 

STT Tên văn bản 
Phù 

hợp 

Bãi bỏ 

toàn bộ 

Nội dung cần sửa đổi, 

bổ sung (nêu rõ điều, 

khoản, điểm) 

Đề xuất văn 

bản sửa đổi, 

bổ sung, thay 

thế 

Đề xuất văn bản ban 

hành mới (với những 

nội dung chưa từng 

được quy định tại các 

văn bản đã ban hành) 

Ghi chú 

MT : 2015/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghiệp dệt nhuộm) 

4 

Thông tư số 64/2015/TT-BTNMT 

ngày 21/12/2015 Ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 

trường (QCVN 03-

MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về giới hạn 

cho phép của một số kim loại 

nặng trong đất) 

 x  -nt-  

 

5 

Thông tư số 65/2015/TT-

BTNMT ngày 21/12/2015 ban 

hành quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về môi trường (QCVN 08-

MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng 

nước mặt) 

 x  -nt-  

 

6 

Thông tư số 66/2015/TT-

BTNMT ngày 21/12/2015 ban 

hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về môi trường (QCVN 09-

MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước dưới đất) 

 x  -nt-  

 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=183863
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=183863
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=183863
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=183862
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=183862
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=183862
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=183862
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=183862
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=183862


12 

STT Tên văn bản 
Phù 

hợp 

Bãi bỏ 

toàn bộ 

Nội dung cần sửa đổi, 

bổ sung (nêu rõ điều, 

khoản, điểm) 

Đề xuất văn 

bản sửa đổi, 

bổ sung, thay 

thế 

Đề xuất văn bản ban 

hành mới (với những 

nội dung chưa từng 

được quy định tại các 

văn bản đã ban hành) 

Ghi chú 

7 

Thông tư số 67/2015/TT-

BTNMT ngày 21/12/2015 Ban 

hành quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về môi trường (QCVN 10-

MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng 

nước biển) 

 x  -nt-  

 

8 

Thông tư số 76/2015/TT-

BTNMT ngày 31/12/2015 Ban 

hành quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về môi trường (QCVN 60-

MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nước thải 

sản xuất cồn nhiên liệu) 

 x  -nt-  

 

9 

Thông tư số 77/2015/TT-

BTNMT ngày 31/12/2015 Ban 

hành quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về môi trường (QCVN 11-

MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước thải chế biến thủy sản) 

 x  -nt-  

 

10 

Thông tư số 04/2016/TT-

BTNMT ngày 29/4/2016 Ban 

hành quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về môi trường (QCVN 62-

MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn 

 x  -nt-  

 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=183765
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=183765
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=183765
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=183765
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=183765
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=183765
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=183765
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=183765
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=183765


13 

STT Tên văn bản 
Phù 

hợp 

Bãi bỏ 

toàn bộ 

Nội dung cần sửa đổi, 

bổ sung (nêu rõ điều, 

khoản, điểm) 

Đề xuất văn 

bản sửa đổi, 

bổ sung, thay 

thế 

Đề xuất văn bản ban 

hành mới (với những 

nội dung chưa từng 

được quy định tại các 

văn bản đã ban hành) 

Ghi chú 

kỹ thuật quốc gia về nước thải 

chăn nuôi) 

11 

Thông tư số 31/2017/TT-

BTNMT ngày 27/9/2017 ban 

hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về môi trường (QCVN 63:2017 

/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải chế biến 

tinh bột sắn) 

 x  -nt-  

 

12 

Thông tư số 08/2018/TT-

BTNMT ngày 14/09/2018 ban 

hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về môi trường (QCVN 31:2018 

/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về môi trường đối với 

phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm 

nguyên liệu sản xuất) 

 x  -nt-  

 

13 

Thông tư số 09/2018/TT-

BTNMT ngày 14/09/2018 ban 

hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về môi trường (QCVN 65:2018 

/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về môi trường đối với 

phế liệu thủy tinh nhập khẩu 

làm nguyên liệu sản xuất) 

 x  -nt-  

 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=191733
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=191733
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=191733
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=195330
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=195330
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=195330
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=195364
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=195364
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=195364


14 

STT Tên văn bản 
Phù 

hợp 

Bãi bỏ 

toàn bộ 

Nội dung cần sửa đổi, 

bổ sung (nêu rõ điều, 

khoản, điểm) 

Đề xuất văn 

bản sửa đổi, 

bổ sung, thay 

thế 

Đề xuất văn bản ban 

hành mới (với những 

nội dung chưa từng 

được quy định tại các 

văn bản đã ban hành) 

Ghi chú 

14 

Thông tư số 47/2011/TT-

BTNMT ngày 28/12/2011 quy 

định quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về môi trường (QCVN 

40:2011/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nước thải 

công nghiệp) 

 x  -nt-  

 

15 

Thông tư số 32/2013/TT-

BTNMT ngày 25/10/2013 ban 

hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về môi trường (QCVN 05:2013 

/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh; QCVN 

50:2013/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về ngưỡng 

nguy hại đối với bùn thải từ quá 

trình xử lý nước; QCVN 

51:2013/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp sản xuất thép; 

QCVN 52:2013 /BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghiệp sản xuất thép) 

 x  -nt-  

 

16 
QCVN 06:2009/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về một 
 x  -nt-   
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STT Tên văn bản 
Phù 

hợp 

Bãi bỏ 

toàn bộ 

Nội dung cần sửa đổi, 

bổ sung (nêu rõ điều, 

khoản, điểm) 

Đề xuất văn 

bản sửa đổi, 

bổ sung, thay 

thế 

Đề xuất văn bản ban 

hành mới (với những 

nội dung chưa từng 

được quy định tại các 

văn bản đã ban hành) 

Ghi chú 

số chất độc hại trong không khí 

xung quanh 

17 

QCVN 19:2009/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và 

các chất vô cơ 

 x  -nt-  

 

18 

QCVN 20:2009/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với một số 

chất hữu cơ 

 x  -nt-  

 

19 

QCVN 26:2010/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn 

 x  -nt-  
 

20 

QCVN 27:2010/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ 

rung 

 x  -nt-  
 

21 

QCVN 40:2011/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghiệp  

  

Hiện đang áp dụng 

cho chung cho lĩnh 

vực nuôi trồng thủy 

sản 

 

Cần ban hành quy 

chuẩn riêng:  Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước 

thải nuôi trồng thủy 

sản 
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2. Văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành 

STT Tên văn bản 
Phù 

hợp 

Bãi bỏ 

toàn bộ 

Nội dung cần 

sửa đổi, bổ sung 

(nêu rõ điều, 

khoản, điểm) 

Đề xuất văn 

bản sửa đổi, bổ 

sung, thay thế 

Đề xuất văn bản ban hành 

mới (với những nội dung 

chưa từng được quy định tại 

các văn bản đã ban hành) 

I Nghị quyết của HĐND tỉnh Đồng Tháp 

1 

Nghị quyết 113/2017/NQ-HĐND ngày 

14/7/2017 về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ 

môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

x     

2 

Nghị quyết 165/2018/NQ-HĐND ngày 

18/7/2018 phân cấp và mức chi hoạt động 

kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên 

môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

x     

3 

Nghị quyết 168/2018/NQ-HĐND ngày 

18/7/2018 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý, sử dụng phí thẩm định đề án thăm 

dò, khai thác nước mặt, nước dưới đất; đánh 

giá tác động môi trường, cải tạo, phục hồi môi 

trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

 x   

Sửa đổi mức thu phí thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi 

trường;  

Bổ sung mức thu phí cấp Giấy 

phép môi trường theo Luật số 

72/2020/QH14 

II Quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp      

1 

Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 

ban hành quy định về bảo vệ môi trường đối 

với hoạt động sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia 

cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

 x   
Luật BVMT 2020 

không quy định 

2 Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 

30/8/2017 quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ 
x     
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STT Tên văn bản 
Phù 

hợp 

Bãi bỏ 

toàn bộ 

Nội dung cần 

sửa đổi, bổ sung 

(nêu rõ điều, 

khoản, điểm) 

Đề xuất văn 

bản sửa đổi, bổ 

sung, thay thế 

Đề xuất văn bản ban hành 

mới (với những nội dung 

chưa từng được quy định tại 

các văn bản đã ban hành) 

môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

3 

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 
19/6/2019 quy định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp 

 x   

Ban hành Quyết định mới thay 

thế phù hợp quy định của Luật 

BVMT năm 2020 

4 

Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 

Quy chế về thu thập, quản lý, khai thác, chia 

sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên 

và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

x     

5 

Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 

bãi bỏ Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND 

ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh về việc phân 

cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước 

thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

x     

6 

Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND  ngày 

04/5/2021 ban hành đơn giá quan trắc môi 

trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

x     
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